
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 10 72,000               720,000                    

Chuối kg 18 5,000                 90,000                       

Thịt xay kg 2 70,000               140,000                    

Hành lá kg 1 13,000               13,000                       

963,000                    

Chả cá kg 10 60,000               600,000                    

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

700,000                    

Thịt gà kg 15 47,000               705,000                    

Cà ri gói 3 10,000               30,000                       

Hành lá kg 1 15,000               15,000                       

750,000                    

Thịt xay kg 9 70,000               630,000                    

Trứng gà kg 2 32,000               64,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

794,000                    

Cá ngân kg 10 60,000               600,000                    

Thịt đùi kg 5 72,000               360,000                    

Dưa cải kg 7 10,000               70,000                       

Cây lau nhà cây 1 110,000             110,000                    

Giấy ăn lốc 2 110,000             220,000                    

Nước rửa chén can 10 22,000               220,000                    

1,580,000                 

Thịt đùi kg 12 72,000               864,000                    

Hành lá kg 1 16,000               16,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                       

Trứng gà kg 5 32,000               160,000                    

Phí vệ sinh T10/2015 15,000                       

1,130,000                 

Thịt xay kg 8 70,000               560,000                    

Chuối kg 15 5,000                 75,000                       

Xe bus chở rau 50,000                       

685,000                    

Chả cá kg 10 60,000               600,000                    

Muối hột bao 1 110,000             110,000                    

Bột điều kg 1 70,000               70,000                       

Tỏi kg 1 32,000               32,000                       

Cà chua kg 4 6,000                 24,000                       

Hành lá kg 1 11,000               11,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                       

Ga bình 2 850,000             1,700,000                 

2,622,000                 

9,224,000         
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Tổng theo ngày 

10/10/2015
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